
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 222040 Nguyễn Thị Thúy An 18/08/2004 An Giang DH22QLD01

2 221105 Phan Trường An 27/02/2004 Sóc Trăng DH22OTO01

3 225321 Huỳnh Thiều Hoàng Anh 19/08/2004 An Giang DH22MAR02

4 225779 Phan Lê Kỳ Anh 30/08/2004 Hậu Giang DH22KTO01

5 227033 Châu Khánh Đăng 04/06/2004 Sóc Trăng DH22OTO09

6 223788 Nguyễn Phong Đạt 11/05/2004 Đồng Tháp DH22XDU02

7 226139 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 17/04/2004 Hậu Giang DH22QTK03

8 220264 Trần Văn Dự 27/05/2004 Cà Mau DH22OTO09

9 222757 Huỳnh Khánh Duy 06/02/2002 Cà Mau DH22QTK03

10 222506 Lê Nguyên Ngọc Hà 28/09/2004 Phú Thọ DH22QLD01

11 222728 Liêu Trần Gia Hân 13/02/2004 Long An DH22XET02

12 221508 Trương Ngọc Hoa 23/11/2004 Vĩnh Long DH22QLD01

13 224619 Lê Quốc Huy 09/07/2004 An Giang DH22XDU02

14 225448 Nguyễn Thị Diễm Huyền 09/02/2004 Sóc Trăng DH22MAR02

15 223184 Đặng Văn Khánh 16/03/2004 Kiên Giang DH22OTO09

16 221480 Nguyễn Bình Hồng Khánh 26/02/2004 An Giang DH22QLD01

17 222244 Hứa Mỹ Linh 04/01/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

18 223351 Võ Hoài Luân 15/09/2004 Vĩnh Long DH22QLD01

19 224591 Lê Trương Ánh Mai 01/11/2004 Tp.Hcm DH22QTK01

20 224958 Nguyễn Thanh Ngân 11/12/2004 Cà Mau DH22QTN01

21 220636 Dương Ngọc Nghi 31/01/2004 Bến Tre DH22LKT02

22 223310 Dương Phạm Tâm Nhi 12/11/2004 Đồng Tháp DH22LKT02

23 224105 Tô Tâm Như 06/11/2004 Bạc Liêu DH22YKH02
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24 222173 Lê Minh Nhứt 29/09/2004 Cà Mau DH22QLD01

25 224059 Nguyễn Hoài Nhựt 02/09/2004 Cần Thơ DH22YKH02

26 225905 Nguyễn Thị Yến Ny 15/07/2004 Bạc Liêu DH22DUO03

27 223312 Trần Văn Phú 01/05/2004 Kiên Giang DH22QTK04

28 225588 Nguyễn Thị Phương 22/04/2004 Kiên Giang DH22YKH02

29 224618 Trần Ngọc Nguyên Phương 06/04/2004 Kiên Giang DH22MAR02

30 221365 Lê Thu Thảo 19/04/2004 Sóc Trăng DH22YKH02

31 221161 Nguyễn Thị Mai Thảo 19/09/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

32 223963 Phạm Anh Thống 25/09/2004 Cà Mau DH22YKH02

33 223773 Nguyễn Phạm Tuyết Thư 29/07/2004 Đồng Tháp DH22DUO03

34 224203 Đỗ Hiền Thương 01/02/2003 Cà Mau DH22QLD01

35 226158 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 22/07/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

36 223764 Trần Trung Tín 03/08/2004 An Giang DH22DUO03

37 220624 Nguyễn Thị Yến Trúc 05/06/2004 Bến Tre DH22DUO03

38 220913 Nguyễn Quốc Tuấn 25/02/2004 Cần Thơ DH22LKT02

39 221703 Nguyễn Quốc Tuấn 28/04/2004 Cần Thơ DH22QLD01

40 225526 Lê Triều Vĩ 09/02/2004 Cà Mau DH22QTK04

41 225768 Nguyễn Thị Viện 30/09/2004 Kiên Giang DH22DUO03

42 226903 Nguyễn Thái Vinh 19/07/2004 Trà Vinh DH22YKH02
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